
DANH SÁCH 

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày  14  tháng  5  năm 2024  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
_______________________________________________________________________________  

 

 I. Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong “Môn thi Lý thuyết” tại Hội 

thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy” thành phố Vũng Tàu năm 2024: 

 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 1 Thành phố Vũng Tàu 

2  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 2 Thành phố Vũng Tàu 

3  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 3 Thành phố Vũng Tàu 

4  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 4 Thành phố Vũng Tàu 

5  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 5 Thành phố Vũng Tàu 

6  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 7 Thành phố Vũng Tàu 

7  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 8 Thành phố Vũng Tàu 

8  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 9 Thành phố Vũng Tàu 

9  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 10 Thành phố Vũng Tàu 

10  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 11 Thành phố Vũng Tàu 

11  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

12  
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường 

Thắng Nhất 
Thành phố Vũng Tàu 

13  
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường 

Thắng Nhì 
Thành phố Vũng Tàu 

14  
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường 

Thắng Tam 
Thành phố Vũng Tàu 

15  
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường 

Nguyễn An Ninh  
Thành phố Vũng Tàu 

16  
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường 

Rạch Dừa 
Thành phố Vũng Tàu 

17  
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy xã Long 

Sơn 
Thành phố Vũng Tàu 

II. Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong “Môn thi Thực hành” tại 

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ Liên gia an toàn phòng 

cháy, chữa cháy” thành phố Vũng Tàu năm 2024: 



TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 1 Thành phố Vũng Tàu 

2  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 2 Thành phố Vũng Tàu 

3  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 3 Thành phố Vũng Tàu 

4  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 4 Thành phố Vũng Tàu 

5  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 5 Thành phố Vũng Tàu 

6  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 7 Thành phố Vũng Tàu 

7  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 8 Thành phố Vũng Tàu 

8  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 9 Thành phố Vũng Tàu 

9  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 10 Thành phố Vũng Tàu 

10  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 11 Thành phố Vũng Tàu 

11  Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

12  
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường 

Thắng Nhất 
Thành phố Vũng Tàu 

13  
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường 

Thắng Nhì 
Thành phố Vũng Tàu 

14  
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường 

Thắng Tam 
Thành phố Vũng Tàu 

15  
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường 

Nguyễn An Ninh  
Thành phố Vũng Tàu 

16  
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường 

Rạch Dừa 
Thành phố Vũng Tàu 

17  
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy xã Long 

Sơn 
Thành phố Vũng Tàu 

III. Tập thể đạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn tại Hội thi Nghiệp vụ chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” thành 

phố Vũng Tàu năm 2024: 

TT Tên đơn vị Địa chỉ Đạt giải 

1 
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa 

cháy ………… 
Thành phố Vũng Tàu Giải Nhất 

2 
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa 

cháy ………… 
Thành phố Vũng Tàu Giải Nhì 

3 
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa 

cháy ………… 
Thành phố Vũng Tàu Giải Ba 

IV. Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức 

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ Liên gia an toàn phòng 

cháy, chữa cháy” thành phố Vũng Tàu năm 2024: 



1. Tập thể: 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Vũng Tàu 

2 Trung Tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố Vũng Tàu 

3 Công an thành phố Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu 

4 Đội Chính trị - Hậu cần Công an thành phố Vũng Tàu 

5 
Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và 

Cứu nạn cứu hộ  
Công an thành phố Vũng Tàu 

2. Cá nhân: 

TT 
Ông/

Bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1  Ông Trần Văn Lung  Phó Trưởng Công an thành phố Vũng Tàu 

2  Ông Vũ Nguyễn Song Toàn  
Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thành 

phố Vũng Táu 

3  Ông Trần Văn Tú  
Viên chức Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể 

thao thành phố Vũng Tàu 

4  Ông Trần Ngọc Trung  
Đội Trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 

và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Vũng Tàu 

5  Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh  
Phó đội trưởng Đội Chính trị - Hậu Cần, Công an 

thành phố Vũng Tàu 

6  Ông Trần Văn Nghị  
Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công 

an thành phố Vũng Tàu 

7  Ông Hoàng Thành Công  
Cán bộ Đội Tham mưu, Công an thành phố Vũng 

Tàu 

8  Ông Nguyễn Văn Hùng  
Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và 

Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Vũng Tàu 

9  Ông Vũ Xuân Chính  
Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và 

Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Vũng Tàu 

10  Ông Trần Hữu Long  
Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và 

Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Vũng Tàu 
 

Tiền thưởng kèm theo: 

- 42 Tập thể         x      1.080.000 đ   =  45.360.000 đồng 

- 10 Cá nhân        x         540.000 đ    =   5.400.000 đồng 

 

                                           Tổng cộng:  50.760.000 đồng 

                            (Năm mươi triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)./. 
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